
Nhóm 09 (T123 - ST3)

STT Mã sinh viên Họ lót Tên Điểm giữa kì Mã lớp Ghi chú
1 16113110 TRẦN THỊ QUYỀN 6 DH16NH
2 16113116 HOÀNG THỊ TÂM 3 DH16NH
3 16113117 TRẦN THỊ THANH TÂM 7 DH16NH
4 16113118 LONG VĂN TÂN 7 DH16NH
5 16113119 NGUYỄN MINH TÂN 4 DH16NH
6 16113120 DƯƠNG NGỌC TÀU 7 DH16NH
7 16113124 HOÀNG VĂN THẮNG 4 DH16NH
8 16113126 NGUYỄN THỊ TRANG THANH 6 DH16NH
9 16113128 HUỲNH THỊ BÍCH THẢO 6 DH16NH

10 16113129 LÊ THỊ THẢO 7 DH16NH
11 16113132 NGUYỄN NGỌC THIỆN 4 DH16NH
12 16113133 ĐỖ VĂN THỊNH 9 DH16NH
13 16113137 NGUYỄN THỊ THU 5 DH16NH
14 16113138 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 5 DH16NH
15 16113139 NGUYỄN TRỊNH ANH THƯ 7 DH16NH
16 16113140 BÙI THỊ HOÀI THƯƠNG 7 DH16NH
17 16113142 ĐÀO THỊ THÙY 2 DH16NH
18 16113145 NGÔ THỊ THANH THỦY 7 DH16NH
19 16113146 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 1 DH16NH
20 16113148 GIÀNG A TỈNH 7 DH16NH
21 16113150 ĐỖ THỊ HUYỀN TRÂN 9 DH16NH
22 16113153 NGUYỄN LÊ TRÍ 3 DH16NH
23 16113158 BÙI MINH TUẤN 2 DH16NH23 16113158 BÙI MINH TUẤN 2 DH16NH
24 16113159 CHÂU ANH TUẤN 7 DH16NH
25 16113161 NGUYỄN VĂN TUYỀN 3 DH16NH
26 16113165 NGUYỄN TƯỜNG VI 6 DH16NH
27 16113167 NGUYỄN TIẾN VINH 4 DH16NH
28 16113168 NGUYỄN THỊ THUÝ VY 9 DH16NH
29 16113171 TRẦN THÁI YÊN 6 DH16NH
30 16113172 LÊ THỊ HẢI YẾN 6 DH16NH
31 16113173 LÊ THỊ MINH YẾN 6 DH16NH
32 16113114 KIỀU SƠN 8 DH16NH
33 16113127 LÒ VĂN THÀNH 5 DH16NH
34 16113131 NGUYỄN LƯU NHƯ THIÊN 4 DH16NH
35 16113134 NGUYỄN VĂN THỊNH 5 DH16NH
36 16113135 NGUYỄN LÊ CÔNG THOẠI 5 DH16NH
37 16113141 TRẦN THỊ HỒNG THÚY 8 DH16NH
38 16113143 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 5 DH16NH
39 16113144 BẠCH THU THỦY v DH16NH
40 16113147 NGUYỄN THỊ PHỤNG TIÊN 6 DH16NH
41 16113149 VŨ THỊ NGỌC TRÂM 6 DH16NH



42 16113155 NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG 7 DH16NH
43 16113156 LÊ THANH TÚ 6 DH16NH
44 16113162 NGUYỄN THỊ TÝ 7 DH16NH
45 16113163 ĐỖ THỊ THU VÂN 8 DH16NH
46 16113169 PHẠM YẾN VY 6 DH16NH
47 16113174 TRẦN THỊ YẾN 8 DH16NH
48 16113175 TRẦN THỊ XUÂN YẾN 7 DH16NH
49 16113248 K Quý 3 DH16NH
50 16113249 Thạch Đà Rô 7 DH16NH
51 16113250 Cil Trin 4 DH16NH
52 16113251 Cil K Janơ 3 DH16NH
53 15126013 Huỳnh Thị Diễm 3 DH15SHA
54 15112022 Nguyễn Trung Dũng 5 DH15TY
55 15112025 Trần Nhật Duy 2 DH15TY
56 15113027 Phạm Trường Giang 4 DH15NHA
57 15113037 Trương Thị Hạnh 4 DH15NHA
58 15116039 Ngô Thị Thanh Hiền 5 DH15KS
59 15114047 Đinh Văn Hiến 6 DH15QR
60 14132149 Nguyễn Thị Hoa 5 DH14SP
61 13114056 Lê Bá Huy 5 DH13QR
62 13154029 Huỳnh Vũ Kiệt 2 DH13OT
63 15111069 Lê Thị Mỹ Linh 4 DH15TA
64 15116078 Phan Văn Tài Linh 3 DH15NT
65 14145068 Nguyễn Thị Loan 4 DH14BV
66 15117034 Nguyễn Thành Luân 3 DH15CT
67 15125148 Đặng Minh Nguyệt 3 DH15VT67 15125148 Đặng Minh Nguyệt 3 DH15VT
68 15125401 H'' Bi La Niê 3 DH15BQ
69 15111105 Trần Thị Xuân Oanh 2 DH15CN
70 14132207 Nguyễn Thanh Phong 2 DH14SP
71 15112123 Trần Minh Phương 3 DH15TY
72 13154049 Nguyễn Văn Sang 2 DH13OT
73 15113095 Phạm Thế Sơn 4 DH15NHA
74 15116162 Bùi Thị Bích Thủy 4 DH15KS
75 13115406 Lê Thân Như Thủy 4 DH13GN
76 15114160 Nguyễn Thị Hoài Thương 5 DH15QR
77 15125247 Trần Thị Thủy Tiên 5 DH15VT
78 15113121 Phạm Tấn Toàn 4 DH15NHA
79 15154071 Huỳnh Tấn Vũ 7 DH15OT
80 15112197 Dương Thị Hồng Yên 5 DH15TY


